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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

Ký hiệu Đơn vị Giải nghĩa 

M kg Khối lượng được treo 

m1t kg Khối lượng treo trước trái 

m1p kg Khối lượng treo trước phải 

m2t kg
 

Khối lượng treo sau trái 

m2p kg
 

Khối lượng treo sau phải 

a m Khoảng cách từ trọng tâm đến cầu trước 

b m Khoảng cách từ trọng tâm đến cầu sau 

Bt m Vết bánh xe trước 

Bs m Vết bánh xe sau 

K1t N/m Độ cứng của HTT trước trái 

K1p N/m Độ cứng của HTT trước phải 

K2t N/m Độ cứng của HTT sau trái 

K2p N/m Độ cứng của HTT sau phải 

Kl1t N/m Độ cứng của lốp xe trước trái 

Kl1p N/m Độ cứng của lốp xe trước phải 

Kl2t N/m Độ cứng của lốp xe trước trái 

Kl2p N/m Độ cứng của lốp xe trước sau 

C1t N.s/m Hệ số cản giảm chấn trước trái 

C1p N.s/m Hệ số cản giảm chấn trước phải 

C2t N.s/m Hệ số cản giảm chấn sau trái 

C2p N.s/m Hệ số cản giảm chấn sau phải 

Cl1t N.s/m Hệ số cản của lốp xe trước trái 

Cl1p N.s/m Hệ số cản của lốp xe trước phải 

Cl2t N.s/m Hệ số cản của lốp xe sau trái 

Cl2p N.s/m Hệ số cản của lốp xe sau phải 

Jx Nm.s
2 

Mô men quán tính khối lượng treo với trục X 
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Jy Nm.s
2 

Mô men quán tính khối lượng treo với trục Y 

v km/h Vận tốc xe khi khảo sát 

F


 N Tổng các ngoại lực tác dụng lên vật 

qtF


 N Tổng các lực quán tính tác dụng lên vật 

  Rad Chuyển động quanh trục X 

  Rad Chuyển động quanh trục Y 

1Tq  m 
Toạ độ suy rộng khối lượng không được treo phía trước 

bên trái 

1Pq  m 
Toạ độ suy rộng khối lượng không được treo phía trước 

bên phải 

2Tq  m 
Toạ độ suy rộng khối lượng không được treo phía sau 

bên trái 

2 Pq  m 
Toạ độ suy rộng khối lượng không được treo phía sau 

bên phải 

1TF  N Lực tác dụng lên thân xe của HTT phía trước bên trái 

1PF  N Lực tác dụng lên thân xe của HTT phía trước bên phải 

2TF  N Lực tác dụng lên thân xe của HTT phía sau bên trái 

2 PF  N Lực tác dụng lên thân xe của HTT phía trước bên phải 

KB - Cường độ dao động 

awz m/s
2
 

Gia tốc bình phương trung bình theo phương thẳng 

đứng 

T s Thời gian khảo sát 

Kdyn,max - Hệ số tải trong động cực đại 

Kz,dyn N Tải trọng động bánh xe 

Kz,st N Tải trọng tĩnh bánh xe 

L mm Chiều dài cơ sỏ xe F-SAE 

rbx mm Bán kính bánh xe 

F Hz Tần số dao động riêng của HHT 
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  - Hệ số dập tắt dao động của đệm đàn hồi 

A - Hệ số kinh nghiệm đối với hầu hết các ôtô 

0  Độ Góc nghiêng ngang trụ đứng 

0  Độ  Góc nghiêng ngang bánh trước 

0r  mm Bán kính bánh xe quay quanh trụ đứng 

tf  mm Độ võng tĩnh 

fđ mm Độ võng động 

ck  mm Khoảng cách từ tâm quay bánh xe tới đòn dưới 

02h  mm Khoảng cách từ mặt đường tới tâm quay trụ đứng 

K  N/m Hệ số độ cứng tương đương 

LK  N/m Hệ số độ cứng lốp 

C  N.s/m Hệ số giảm chấn tương đương 

LC  N.s/m Hệ số giảm chấn lốp xe 

  Hz Tần số sóng mặt đường 

S  m Chiều dài sóng mặt đường 

V m/s Vận tốc xe 

n Chu kỳ/m Tấn số sóng mặt đường 

0n  Chu kỳ/m Tần số mẫu 

( )qS n  3m /chu kỳ Mật độ phổ chiều cao mấp mô mặt đường 

  Rad 
Hệ số tần số được miêu tả tần số mật độ phổ của mặt 

đường 
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